
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THANH YÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  244  /QĐ-UBND Thanh Yên, ngày 16 tháng 3 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp  

viên chức lên hạng I đối với giáo viên Mầm non, lên hạng II đối với 

giáo viên Tiểu học trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

trực thuộc UBND xã Thanh Yên năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH YÊN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 52/2019/QH14; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ 

nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; 

Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-

BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy 

trong các trường trung học cơ sở công lập;  Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 

14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi bổ sung một số điều 

của các Thông tư số 01/2021/TTBGDĐT; 02/2021/TT-BGDĐT; 03/2021/TT-

BGDĐT; 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên 

chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; số 

13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy 

định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm 

non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học;số 20/2023/TT-BGDĐT ngày 

30/10/2023 hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp và định mức số người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các 

trường chuyên biệt công lập và các văn bản hướng dẫn; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ 

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn 

dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm 

chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự 
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nghiệp công lập; Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ 

ban hành ban hành nội quy và quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng 

công chức, viên chức; 

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Điện Biên: số 2977/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2025 của UBND tỉnh Điện Biên về việc gia hạn thời gian ủy quyền tổ 

chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên 

địa bàn tỉnh; số 269/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 về việc uỷ quyền tổ chức xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III và tương đương lên hạng 

II và tương đương trở xuống cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; số 

345/QĐUBND ngày 26/02/2026 về việc ủy quyền tổ chức xét thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II lên hạng I thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND tỉnh Điện 

Biên Quyết định Về việc phê duyệt chỉ tiêu xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

viên chức lên hạng I đối với giáo viên Mầm non, lên hạng II đối với giáo viên Tiểu 

học trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND xã Thanh Yên 

năm 2026; 

Công văn số 748/SNV-CCVC ngày 27/02/2026 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về 

việc hướng dẫn thực hiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Báo cáo số 396/BC-HĐXTH ngày 16/3/2026 của Hội đồng xét thăng 

hạng về kết quả tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng 

I đối với giáo viên Mầm non, lên hạng II đối với giáo viên Tiểu học trong các đơn vị 

sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND xã Thanh Yên năm 2026;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Thanh Yên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

lên hạng I đối với giáo viên Mầm non, lên hạng II đối với giáo viên Tiểu học trong 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND xã Thanh Yên năm 

2026, cụ thể:  

1. Từ chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng II (mã số V.07.02.25) 

lên giáo viên Mầm non hạng I (mã số V.07.02.24): 09 viên chức.  

2. Từ chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) 

lên giáo viên Tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28): 07 viên chức.   

(có danh sách cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Viên chức đạt kết quả xét thăng hạng được phê duyệt tại Điều 1 được bổ 

nhiệm, xếp lương và hưởng lương theo chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày ký 

quyết định; thời gian tính nâng bậc lương lần sau thực hiện theo hướng dẫn tại 

Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 
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2. Thủ trưởng đơn vị quản lý viên chức chịu trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn, 

điều kiện, vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, diễn biến lịch sử tiền lương đối với  

các viên chức đạt kết quả xét thăng hạng được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo theo 

quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Văn hoá – Xã 

hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các viên chức có tên trong 

danh sách ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- TT. Đảng uỷ, HĐND xã (b/c); 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Trang thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Tuấn 
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